TỔNG HỢP MINH CHỨNG 
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Nguồnminh chứng
	MC sử dụng chung
	Tên minh chứng
	Tình trạng minh chứng

	
	
	
	
	
	
	Đã có
	Chưa hoàn chỉnh/người thực hiện

	1. 
	5
	5.6
	Nhung
	5.8; 5.11
	Danh mục thiết bị tài trợ nghề điện, điện tử;  Cơ khí
	
	

	2. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi Tài sản cố định;  Bảng Tổng hợp trang bị dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng
	
	

	3. 
	
	
	
	
	Danh mục thiết bị đào tạo từng khoa hiện có của Trường
	
	

	4. 
	
	
	Nhung
	5.9
	Hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành
	
	

	5. 
	
	
	Nhung
	5.10; 5.11; 5.12
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	

	6. 
	
	
	
	
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo từng khoa
	
	

	7. 
	
	
	
	
	Sổ bảo trì thiết bị 
	
	

	8. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập
	
	

	9. 
	
	
	
	
	Nội qui phòng, xưởng thực hành
	
	

	10. 
	
	
	Nhung
	5.10; 5.11
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
	
	Đã có

	11. 
	5
	5.8
	
	
	Bảng kiểm kê tài sản hàng năm
	
	

	12. 
	
	
	
	
	Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu
	
	Chưa có

	13. 
	
	
	
	
	Danh mục đầu tư Dự án đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành mũi nhọn của Thành phố
	
	

	14. 
	
	
	
	
	Danh mục đầu tư ngành, nghề trọng điểm của Nhà trường
	
	

	15. 
	
	
	
	
	Kế hoạch trang bị ngành Quản trị du lịch; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn
	
	

	16. 
	
	
	
	
	Hợp đồng Hỗ trợ  đào tạo ngành  sửa chữa máy nâng chuyển giữa  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH SAVICO Miền Nam; …. Hợp đồng Hỗ  trợ đào tạo ngành  ngành sửa chữa máy tàu thủy giữa  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và CÔNG TY CP SX TM DV TV An Lạc
	
	

	17. 
	5
	5.9
	
	
	Sơ đồ bố trí thiết bị tại các xưởng thực hành
	
	

	18. 
	
	
	
	
	Hồ sơ lắp đặt máy tiện CNC, máy phay CNC
	
	

	19. 
	
	
	
	
	Hồ sơ lắp đặt hệ thống chống sét
	
	

	20. 
	
	
	
	
	Biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, 
	
	

	21. 
	
	
	
	
	Hồ sơ nạp khí CO2
	
	

	22. 
	
	
	
	
	Nội qui phòng, xưởng thực hành
	
	

	23. 
	
	
	
	
	Sổ bảo trì thiết bị 
	
	

	24. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập
	
	

	25. 
	
	
	
	
	Sơ đồ bố trí lắp đặt tủ dụng cụ thực hành
	
	

	26. 
	
	
	
	
	Biên bản kiểm định thiết bị
	
	

	27. 
	
	
	
	
	Biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của Trường
	
	

	28. 
	5
	5.10
	
	
	Hợp đồng mua sắm thiết bị công nghệ thông tin
	
	

	29. 
	
	
	
	
	Kế hoạch sửa chữa thiết bị đào tạo hàng năm của các khoa nghề
	
	

	30. 
	
	
	
	
	Phiếu báo sửa chữa
	
	

	31. 
	
	
	
	
	Sổ báo thiết bị hư hỏng của đơn vị
	
	

	32. 
	
	
	
	
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	

	33. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập
	
	

	34. 
	
	
	
	
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
	
	

	35. 
	
	
	
	
	Nội quy phòng, xưởng thực hành
	
	

	36. 
	
	
	
	
	Kế hoạch sửa chữa thiết bị đào tạo hàng năm của các khoa nghề
	
	

	37. 
	
	
	
	
	Biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị trực thuộc
	
	

	38. 
	
	
	
	
	Thông báo kiểm kê tài sản hàng năm
	
	

	39. 
	5
	5.11
	
	
	Bảng kiểm kê tài sản
	
	

	40. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi tài sản, Bảng tổng hợp dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng
	
	

	41. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi tài sản cố định; Bảng tổng hợp dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng
	
	

	42. 
	
	
	
	
	Danh mục quản lý thiết bị tại các khoa nghề
	
	

	43. 
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Bảng tổng hợp kinh phí trang bị tài sản cố định, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng
	
	

	44. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập
	
	

	45. 
	
	
	
	
	Sổ bảo trì thiết bị
	
	

	46. 
	
	
	
	
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	

	47. 
	
	
	
	
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	
	

	48. 
	
	
	
	
	Báo cáo công tác kiểm kê tài sản hàng năm
	
	

	49. 
	
	
	
	
	Biên bản kiểm tra thiết bị tài sản hư hỏng
	
	

	50. 
	
	
	
	
	Danh mục thiết bị thanh lý
	
	

	51. 
	
	
	
	
	Công văn đề nghị thanh lý tài sản
	
	

	52. 
	5
	5.12
	
	
	Thông báo định mức vật tư thực tập theo từng năm học
	
	

	53. 
	
	
	
	
	Danh mục đề nghị vật tư học kỳ II/2019-2020
	
	

	54. 
	
	
	
	
	Danh mục đề nghị cấp vật tư thực tập các khoa nghề
	
	

	55. 
	
	
	
	
	Bảng dự trù kinh phí vật tư thực tập học kỳ
	
	

	56. 
	
	
	
	
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	

	57. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa
	
	

	58. 
	
	
	
	
	Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập
	
	

	59. 
	
	
	
	
	Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư khoa Cơ khí, khoa Động lực
	
	





